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CHỦ ĐIỂM 4
NHỮNG NGHỀ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện trong 5 tuần. Từ tuần 13 đến tuần 17
( Từ ngày 01/ 12  đến 02/ 01/ 2026 )

CHỦ ĐỀ NHÁNH

- Nhánh 1: Nghề sản xuất nông nghiệp ở địa phương bé.
1 Tuần : Từ ngày 01/ 12 - 05/ 12/ 2024
- Nhánh 2: Các cô, chú công nhân 
1 Tuần : Từ ngày 08/ 12 - 12/ 12/ 2025
- Nhánh 3: Nghề chăm sóc sức khỏe 
1 tuần: Từ ngày 15/ 12 - 19/ 12/ 2024
- Nhánh 4: Cháu yêu chú bộ đội
1 tuần: Từ ngày 23/ 12 - 27/ 12/  2024
- Nhánh 5: Nghề dịch vụ 
1 tuần: Từ ngày 29/ 12/ 2025 - 02/ 01/ 2026








( GV thực hiện :  Đoàn Thi Thanh Huyền: 5TC )









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGHỀ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện trong 5 tuần. Từ tuần 13 đến tuần 17
( Từ ngày 01/ 12/ 2025 đến 02/ 01/ 2026 )

	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vận động

	MT14. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp ở chủ điểm : Những nghề bé yêu
	 Hô hấp: hít vào, thở ra
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Bụng: Nghiêng người sang hai bên; Quay sang trái, quay sang phải kết hợp tay chống hông
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục;  Đưa lần lượt từng chân ra trước
- Bật: Bật tách khép chân
	* Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác thể dục kết hợp bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân.
* Mọi lúc mọi nơi

	MT15. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi, đứng
	   - Trẻ biết đi trên dây( dây đặt trên sàn ) 
-- Biết đi thăng bằng trên ghế thể dục, đầu đội túi cát
	    * Hoạt động học:
- Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn) 
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục, đầu đội túi cát
 - TCVĐ : 
+ Lăn bóng vào gôn, 
+ Chuyển tiếp vòng 

	MT18. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện vận động tổng hợp
	- Trẻ biết bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m
	Hoạt động học:
- Bò dích dắc qua 7 điểm
- Bật xa 40 – 50 cm 
TCVĐ: 
+ Chuyền bóng qua đầu
 + Khiêu vũ với bóng 

	MT20. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động cắt, vẽ, xé, dán, xếp chồng các khối, lắp ghép các hình, xâu, cài...
	Thực hiện; phối hợp cử động bàn tay, ngón tay; phối hợp tay -  mắt trong một số hoạt động:
- Lắp ghép ngôi nhà, bở rào trong trò chơi xây dựng. 
- Cắt theo đường thẳng, đường dích dắc, đường vòng cung
	HĐTDS: - Khởi động xoay khớp tay, khớp chân. Khớp cổ tay cổ chân
- HĐG: Lắp ghép bờ rào, cây hoa…
- HĐ Chiều: Thủ công 
- Cắt dán hình ảnh một số nghề 
( VBT trang 7 )

	MT21. Thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất (CS2)
	- Tham gia hoạt động tích cực
- Không có biểu hiện mệt mỏi như: Ngáp, ngủ gật…
	- Mọi lúc mọi nơi

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	1. Khám phá khoa học

	MT23. Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
	- Khám phá sự vật, hiện tượng xẩy ra xung quanh trẻ:
- Sự vật: Người, đồ vật, 
	· Mọi lúc mọi nơi

	MT24. Trẻ phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng
	- Cảm nhận của các giác quan khi quan sát, xem xét, thảo luận về sự vật (Người, đồ vật...)  
	· Mọi lúc mọi nơi

	2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT34. Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

	* HĐ học:
- Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7. (T1) 
- So sánh, thêm bớt, tạo nhóm có 7 đối tượng ( T2)
* Hoạt động góc:
+ Montessori: - Gắn thẻ số tương ứng nhóm đồ vật. trong phạm vi 7. 
* Mọi lúc mọi nơi:

	MT35. Trẻ so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	
	

	MT 37. Trẻ gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 

	 * HĐ học:
- Tách/gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7  bằng các cách khác nhau 
* HĐ góc, HĐ mọi lúc mọi nơi:

	MT43. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.

	 - Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
- Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau
	* HĐ học :
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ. 
* HĐG (ƯD Montessori):
-  Chắp ghép hình học thành ngôi nhà, tòa tháp. 
- Tìm hình theo quy luật 


	3. Lĩnh vực khám phá xã hội

	MT50. Trẻ nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương:
- Bác nông dân. 
- Cô, chú công nhân xây dựng
- Chú bộ đôi
- Bé làm bác sĩ
- Nghề dịch vụ
	* Hoạt động học
KPXH:
- Bác nông dân. 
- Cô, chú công nhân 
- Tìm hiểu một số nghề dịch vụ 
- STEAM: - Tìm hiểu nghề Bác sĩ 
* HĐ Góc: - Góc phân vai: bán hàng, spa.
- Góc khoa học và toán xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về nghề chăm sóc sức khỏe
- Góc bác sĩ : Cho trẻ tập làm bác sĩ khám bệnh 
- Chơi ngoài trời : Cho trẻ trải nghiệm tập làm vườn

	MT51. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 
	Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóa trong năm như:
- Ngày 22/12
	* Đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày 
+ Trẻ được quan sát các hoạt động ngày 22/12
* HĐ học: Trò chuyện sáng theo pp unis “ Tặng quà chú bộ đội” 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT64. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…
	Nghe và đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè...phù hợp với độ tuổi.

	*HĐ học: 
- Chú bộ đội hành quân trong mưa (Vũ Thùy Hương);
- Chiếc cầu mới (Thái Hoàng Linh);
-  5E: Hạt gạo làng ta  ( Trần Đăng khoa)
* HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 65. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện 
	Nghe, hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi; kể lại truyện đã được nghe theo trình tự

	* HĐ chiều: 
- Truyện cổ tích việt nam: 
+ Sự tích quả dưa hấu 
+ Hai anh em. 
*HĐG : Xem sách truyện, kể chuyện sáng tạo: 
+ Sự tích quả dưa hấu 
+ Hai anh em. 
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:

	MT68. Trẻ kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
- Làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: Từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
-  Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ
- Giữ gìn, bảo vệ sách
	* HĐ góc: Góc kể chuyện : Cho trẻ kể chuyện  theo tranh

* HĐ mọi lúc mọi nơi 

	MT69. Trẻ biết cách “Đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

	
	

	MT 71. Trẻ nhận dạng các chữ  cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt
	
- Nhận dạng và phát âm các chữ cái u, ư
	* HĐ học: 
- Steam; LQCC: u,ư
[bookmark: _GoBack]* HĐG; 
- Montessori: 
+ Xếp chữ cái từ hột hạt
+ Ong tìm chữ
+ Trồng chữ cà rốt
+ Vòng xoay chữ cái 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM 
VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 79. Trẻ biết tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).


	- Làm được một số công việc hằng ngày như: Tự làm vệ sinh cá nhân, trực nhật giúp cô trong hoạt động cả ngày
	* HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, xếp dọn đồ chơi...)

	MT82. Hợp tác làm việc với trẻ em khác trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nhằm đạt mục tiêu (CS68)
	- Hợp tác với bạn khác, với nhóm bạn trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động để đạt mục tiêu
- Cất, giữ gìn sản phẩm
	HĐ giao lưu khối: 
+ Làm đồ dùng tặng bác nông dân
+ Trò chơi: Nhảy qua 3 vòng đong nước vào can 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107. Trẻ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng
	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* Hoạt động ngoài trời:
+ HĐCMĐ: Trẻ quan sát ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên như (hoa, lá cây...)
* Mọi lúc mọi nơi:
 + Trẻ thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	MT108. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển); nghe và nhận ra sắc thái (Vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	* HĐ học: “Nghe hát:
+ Đi cấy’’(Dân ca Thanh Hóa)
+ Hạt gạo làng ta (Trần Viết Bình);
+ Đưa cơm cho mẹ đi cày
+ Em đi giữa biển vàng
+ Chúng tôi là chiến sỹ

	MT 109. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	* HĐ học: DH bài
 - “Cháu yêu cô thợ dệt” (Thu Hiền);
HĐ chiều, HĐ mọi lúc mọi nơi: 
- Hát bài: “Bác đưa thư vui tính” (Hoàng Lân);
* Trò chơi:
 - Bao nhiêu bạn hát, Khiêu vũ, ô cửa bí mật, xúc xắc vui nhộn,  nghe giai điệu đoán tên bài hát, ai đoán giỏi. 
+ Chơi ở góc : góc âm nhạc – Tạo hình : Hát múa các bài hát trong chủ đề
* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT110. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). 
	 - Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc .



	* HĐ học: 
- DHVĐ: Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến);
- Cháu thương chú bộ đội (Hoàng Văn Yến)
BDVNCCĐ: Bài
  Lớn lên .. máy cày, Cháu ... .công nhân, Bác đưa thư vui tính, Cháu yêu cô thợ dệt
NH: Chúng tôi là chiến sỹ
Thơ; Chú bộ đội hành quân trong mưa. 
- TCÂN: Cặp đôi hoàn hảo

	MT 111. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn).
	*Mọi lúc mọi nơi:
- Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
- Trẻ đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc.

	MT 112. Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	- Trẻ sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	* Mọi lúc mọi nơi
* HĐH: VTTTTC: - Lớn lên cháu lái máy cày” (Kim Hữu);

	MT 113. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối ở chủ đề 
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	*HĐ góc, HĐ chiều 
- Vẽ đồ dùng dụng cụ của nghề nông, nghề y
- Chơi tự do: Cho trẻ vẽ các dụng cụ các nghề

	MT114.Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
	Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng
	* Hoạt động góc : 
- Tạo hình : Cho trẻ nặn cái bát, dụng cụ nghề nông.
* Mọi lúc mọi nơi

	MT 115. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ tô màu, cắt dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. 
	- Phối hợp các kỹ năng cắt dán để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng và bố cục.
	*HĐ chiều: 
+ Cắt dán hình ảnh một số nghề
 ( Thủ công trang 7)
+ Vẽ đồ dùng dụng cụ nghề nông ( Tạo hình trang 11 )


	MT116. Trẻ phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng và bố cục. 
	* Hoạt động góc
Ở góc xây dựng – lắp ghép : Cô cho trẻ xếp hình lắp ghép  ngôi nhà , cổng ra vào
* Mọi lúc mọi nơi

	MT117. Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.

	* HĐ học:
+ STEAM
- EDP “Làm quà tặng chú bộ đội”. thiết kế ống nghe của bác sĩ.
HĐNT 
- Steam: Thiết kế nhà cao tầng bằng tăm và  đất nặn
*Hoạt động góc:
- Tạo hình: 
+ Cắt, nặn cái bai, cái bàn xoa., xé dán, tô màu, làm đồ dùng phục vụ nghề xây dựng. 

	MT107. Trẻ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng
	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* Hoạt động ngoài trời:
+ HĐCMĐ: Trẻ quan sát ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên như hoa, lá cây...
* Mọi lúc mọi nơi:
 + Trẻ thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.






9

image1.png




image2.png




